Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
· [bookmark: _Hlk154743134]Tên dự án: Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4;
· Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;
· Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Ông Kèo, ấp 3, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai;
· Tên gói thầu: Mua xe tải cẩu phục vụ công việc của bộ phận chuẩn bị sản xuất Ban Quản lý Dự án Điện;
· Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Dự kiến 45 ngày;
· Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025;
· Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
· Thời gian thực hiện gói thầu (dự kiến): 30 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu về số lượng và chất lượng xe:
· Yêu cầu về số lượng: 01 xe ô tô tải cẩu, mới 100%.
· Loại xe: Xe tải cẩu (Xe ô tô tải có cần cẩu).
· Yêu cầu về chất lượng và thông số kỹ thuật (chi tiết ở bảng dưới):
	Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 
liên quan

	I. Thông tin chung
	

	Chủng loại hàng hóa cung cấp
	Xe tải cẩu

	Nhãn hiệu
	Có nhãn hiệu rõ ràng

	Model
	Có model rõ ràng

	Xuất xứ
	Lắp ráp trong nước hoặc Nhập khẩu nguyên chiếc từ Tất cả các quốc gia được cho là đủ điều kiện ngoại trừ các quốc gia đang bị các biện pháp trừng phạt do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hoặc Hội đồng Liên minh Châu Âu, hoặc chính phủ Việt Nam.

	Năm sản xuất
	Từ năm 2025 trở về sau

	Số chỗ ngồi
	3 chỗ

	Chế độ bảo hành
	Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất: bảo hành trong thời hạn 100.000 Km hoặc 24 tháng đối với xe, 12 tháng đối với cẩu, tùy thuộc điều kiện nào đến trước tính từ ngày giao xe.

	II. Kích thước và trọng lượng
	

	Kích thước xe
	≥ 6240 x 1990 x 2650 mm

	Kích thước lòng thùng chở hàng
	≥ 3800 x 1850 x 495 mm

	Khoảng cách trục
	≥ 3360 mm

	Tải trọng hàng hóa
	≥ 1750 kg

	Tổng tải trọng
	≥ 5500 kg

	Vết bánh xe trước/sau
	≥ 1398/1425 mm

	Thể tích
	≥ 2990 cm3

	Số trục
	2

	Cần cẩu thủy lực kế 
	Sức nâng lớn nhất: ≥ 2300 kg/ 1.7m
Tầm với lớn nhất: ≥ 500 kg/ 6.2m 

	Chiều cao móc cẩu vươn tối đa
	≥ 7.5 m

	III. Động cơ
	

	  Loại nhiên liệu 
	Diesel

	  Công thức bánh
	4 x 2

	Động cơ
	4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp

	Công suất lớn nhất/tốc độ quay
	≥ 88kW / 2900v/ph

	Hệ thống lái
	Trục vít - ê cu bi/Cơ khí có trợ lực thủy lực

	IV. Thùng xe
	

	Đà dọc
	≥ Sắt U120

	Số lượng đà ngang sắt U80
	≥ 13 cây

	Độ dày sàn thùng bằng sắt lá me phẳng 
	≥ 3mm

	Độ dày khung vách bửng bằng thép 
	≥ 1.2mm (chấn dập)

	Độ dày trụ giữa, sau bằng thép U120 
	≥ 5mm (có thể tháo lắp)

	Độ dày trụ trước bằng thép U100 
	≥ 5mm

	Độ dày vè thùng bằng inox 430 
	≥ 0.8mm

	Cản hông bằng sắt hộp
	≥ 30 x 60 x 1.2mm

	V. An toàn
	

	Hệ thống phanh chính
	Tang trống/ tang trống; Thủy lực, trợ lực chân không

	Hệ thống phanh đỗ xe
	Tang trống; trục thứ cấp hộp số; cơ khí

	Tính năng an toàn
	· Vận hành an toàn
· Không gian ngồi thoáng mát, gần gũi thiên nhiên
· Van an toàn chống tụt cần
· Cabin ngồi rộng, thoáng mát, đảm bảo tầm nhìn tốt

	VI. Các yêu cầu khác
	

	
	·  Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
· Đối với xe nhập khẩu có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cho hàng hóa xuất khẩu được sản xuất tại nước đó.
· Đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước thì có giấy chứng nhận xuất xưởng.
· Có giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) phù hợp với tiêu chuẩn của nước sản xuất hoặc các tiêu chuẩn quốc tế.

	VII. Các chi phí khác
	

	
	· Phí đăng ký và cấp biển số xe (Tp. Hồ Chí Minh);
· Thuế trước bạ;
· Phí đăng kiểm xe;
· Bảo hiểm dân sự bắt buộc;
· Phí sử dụng đường bộ;
· Phí dịch vụ đăng ký xe.


b) Tiến độ giao xe: Thời gian giao xe dự kiến: Trong vòng 30 ngày sau khi ký hợp đồng.
c) Địa điểm giao xe: Tại Ban Quản lý Dự án Điện, Khu công nghiệp Ông Kèo, ấp 3, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ. 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Chạy thử thiết bị trước khi nghiệm thu.
